THÔNG BÁO 

	STT
	Họ và tên
	Khối
	Điểm tốt tại xưởng
	Điểm tốt tại 

trường học
	Tổng
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phụ 
	Đạt
	12
	8
	
	
	
	9
	9
	
	
	
	
	70
	

	2
	Phùng Minh 
	Hạnh
	12
	8
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	60
	

	3
	Doãn Thế 
	Tuấn
	12
	
	
	
	
	9.5
	9
	
	
	
	
	60
	

	4
	Hồ Thị Ngọc 
	Khánh
	12
	
	
	
	9
	8
	8
	8
	8.5
	8
	9
	135
	

	5
	Đỗ Văn 
	Phong
	12
	
	
	
	
	9
	9
	9
	9
	8
	
	130
	

	6
	Đặng Thị Hồng 
	Thắm
	12
	
	
	
	
	9
	10
	10
	
	
	
	130
	

	7
	Nguyễn Thị 
	Trâm
	12
	
	
	
	
	8
	8.5
	
	
	
	
	30
	

	8
	Nguyễn Thị 
	Thúy
	12
	
	
	
	
	8
	8
	8
	
	
	
	45
	

	9
	Phạm Thị 
	Chuyên
	12
	
	
	
	
	9
	10
	9.75
	10
	
	
	160
	

	10
	Nguyễn Phương 
	Thảo
	12
	
	
	
	
	9
	8
	
	
	
	
	45
	

	11
	Hà Xuân
	Hoàng
	12
	
	
	
	
	9
	9
	9
	10
	8
	
	155
	

	12
	Nguyễn Thảo 
	Nguyên
	11
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	13
	Nguyễn Văn 
	Tuấn
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	14
	Nguyễn Văn 
	Hải
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	15
	Nguyễn Hoàng 
	Anh
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	16
	Bùi Thị
	Chi
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	9
	10
	140
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